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(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày         /7/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

STT 

Tên thủ tục  

hành chính 

 

 

 

Mã số TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, 

lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy xác 

nhận không 

thuộc diện cấp 

giấy phép lao 

động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

1.014196.H17 - 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

trong trường hợp 

cấp giấy xác nhận 

không thuộc diện 

cấp giấy phép lao 

động. 

- 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ trong 

trường hợp không 

cấp giấy xác nhận 

không thuộc diện 

Trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; 

trực tiếp hoặc 

thông qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích hoặc 

qua thuê dịch vụ 

của doanh 

nghiệp, cá nhân 

hoặc qua  ủy  

quyền đến 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

0 

đồng 

- Bộ luật 

Lao động 

năm 2019; 

- Nghị định 

số 

219/2025/N

Đ-CP ngày 

07/8/2025 

của Chính 

phủ quy 

định về 

người lao 

động nước 

ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam. 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản lý 

Khu công 

nghệ cao và 

các Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế mở 

Chu Lai 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản 

lý Khu 

công nghệ 

cao và các 

Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý 

Khu kinh 

tế mở Chu 

Lai 

1. Sở Nội 

vụ thực 

hiện thủ 

tục đối với 

người lao 

động nước 

ngoài làm 

việc cho 

người sử 

dụng lao 

động có 

trụ sở, chi 

nhánh, 

văn phòng 

đại diện 

hoặc địa 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411159&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc


STT 

Tên thủ tục  

hành chính 

 

 

 

Mã số TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, 

lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

cấp giấy phép lao 

động 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

 

 

 

điểm kinh 

doanh trên 

địa bàn 

thành phố 

Đà 

Nẵng, trừ 

trường 

hợp thuộc 

phạm vi 

phân cấp 

cho Ban 

Quản lý 

Khu công 

nghệ cao 

và các khu 

công 

nghiệp Đà 

Nẵng và 

Ban Quản 

lý Khu 

Kinh tế 

mở 

Chu Lai. 

2. Ban 

Quản lý 

Khu công 

nghệ cao 

và các 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại giấy xác 

nhận không 

thuộc diện cấp 

giấy phép lao 

động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

1.014197.H17 
 

 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

Trường hợp 

không cấp lại giấy 

xác nhận không 

thuộc diện cấp 

giấy phép lao 

động phải có văn 

bản trả lời và nêu 

rõ lý do 

Trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; 

trực tiếp hoặc 

thông qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích hoặc 

qua thuê dịch vụ 

của doanh 

nghiệp, cá nhân 

hoặc qua  ủy  

quyền đến 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

0 

đồng 
- Bộ luật 

Lao động 

năm 2019; 

- Nghị định 

số 

219/2025/N

Đ-CP ngày 

07/8/2025 

của Chính 

phủ quy 

định về 

người lao 

động nước 

ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam. 

 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản lý 

Khu công 

nghệ cao và 

các Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế mở 

Chu Lai 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản 

lý Khu 

công nghệ 

cao và các 

Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý 

Khu kinh 

tế mở Chu 

Lai 

3 

 

Gia hạn giấy xác 

nhận không 

thuộc diện cấp 

 

1.014198.H17 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; 

0 

đồng 
- Bộ luật 

Lao động 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản lý 

Khu công 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản 

lý Khu 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411145&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=410914&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc


STT 

Tên thủ tục  

hành chính 

 

 

 

Mã số TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, 

lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

 

 

giấy phép lao 

động đối với 

người lao động  

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

theo quy định. 

Trường hợp 

không gia hạn 

giấy xác nhận 

không thuộc diện 

cấp giấy phép lao 

động phải có văn 

bản trả lời và nêu 

rõ lý do 

trực tiếp hoặc 

thông qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích hoặc 

qua thuê dịch vụ 

của doanh 

nghiệp, cá nhân 

hoặc qua  ủy  

quyền đến 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

năm 2019; 

- Nghị định 

số 

219/2025/N

Đ-CP ngày 

07/8/2025  

của Chính 

phủ quy 

định về 

người lao 

động nước 

ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam. 

 

nghệ cao và 

các Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế mở 

Chu Lai 

công nghệ 

cao và các 

Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý 

Khu kinh 

tế mở Chu 

Lai 

Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng thực 

hiện thủ 

tục đối với 

người lao 

động nước 

ngoài làm 

việc cho 

người sử 

dụng lao 

động có 

trụ sở, chi 

nhánh, 

văn phòng 

đại 

diện hoặc 

địa điểm 

kinh 

doanh đặt 

trong các 

khu công 

nghệ cao, 

khu công 

nghiệp, 

khu công 

nghệ số 

tập trung, 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy phép 

lao động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

 

1.014199.H17 
- 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ theo quy định 

trong trường hợp 

chấp thuận nhu 

cầu và cấp giấy 

phép lao động. 

- 03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ trong trường 

hợp không chấp 

Trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; 

trực tiếp hoặc 

thông qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích hoặc 

qua thuê dịch vụ 

của doanh 

nghiệp, cá nhân 

hoặc qua  ủy  

quyền đến 

Trung tâm Phục 

0 

đồng 
- Bộ luật 

Lao động 

năm 2019; 

- Nghị định 

số 

219/2025/N

Đ-CP ngày 

07/8/2025 

của Chính 

phủ quy 

định về 

người lao 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản lý 

Khu công 

nghệ cao và 

các Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế mở 

Chu Lai 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản 

lý Khu 

công nghệ 

cao và các 

Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý 

Khu kinh 

tế mở Chu 

Lai 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411148&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc


STT 

Tên thủ tục  

hành chính 

 

 

 

Mã số TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, 

lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

thuận nhu cầu sử 

dụng người lao 

động nước ngoài 

hoặc không cấp 

giấy phép lao động.  

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

động nước 

ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam. 

 

khu 

thương 

mại tự do 

thuộc 

phạm vi 

quản lý 

nhà nước 

của Ban 

Quản lý 

Khu công 

nghệ cao 

và các khu 

công 

nghiệp Đà 

Nẵng. 

3.  Ban 

Quản lý 

Khu kinh 

tế mở Chu 

Lai  thực 

hiện thủ 

tục  đối 

với người 

lao động 

nước 

ngoài làm 

việc cho 

người sử 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại giấy phép 

lao động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

1.014200.H17 03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

Trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; 

trực tiếp hoặc 

thông qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích hoặc 

qua thuê dịch vụ 

của doanh 

nghiệp, cá nhân 

hoặc qua  ủy  

quyền đến 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

0 

đồng 
- Bộ luật 

Lao động 

năm 2019; 

- Nghị định 

số 

219/2025/N

Đ-CP ngày 

07/8/2025 

của Chính 

phủ quy 

định về 

người lao 

động nước 

ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam. 

 

 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản lý 

Khu công 

nghệ cao và 

các Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế mở 

Chu Lai 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản 

lý Khu 

công nghệ 

cao và các 

Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý 

Khu kinh 

tế mở Chu 

Lai 

6 

 

 

Gia hạn giấy 

phép lao động 

đối với người lao 

động nước ngoài 

1.014201.H17 - 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

Trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; 

trực tiếp hoặc 

0 

đồng 
- Bộ luật 

Lao động 

năm 2019; 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản lý 

Khu công 

nghệ cao và 

Sở Nội vụ; 

Ban Quản 

lý Khu 

công nghệ 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411160&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411161&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc


 
 

 

STT 

Tên thủ tục  

hành chính 

 

 

 

Mã số TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, 

lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

làm việc tại Việt 

Nam 

lệ theo quy định 

trong trường hợp 

chấp thuận nhu 

cầu và cấp giấy 

phép lao động. 

- 03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ trong trường 

hợp không chấp 

thuận nhu cầu sử 

dụng người lao 

động nước ngoài 

hoặc không cấp 

giấy phép lao 

động.  

thông qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích hoặc 

qua thuê dịch vụ 

của doanh 

nghiệp, cá nhân 

hoặc qua  ủy  

quyền đến 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

- Nghị định 

số 

219/2025/N

Đ-CP ngày 

07/8/2025 

của Chính 

phủ quy 

định về 

người lao 

động nước 

ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam. 

 

các Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế mở 

Chu Lai 

cao và các 

Khu công 

nghiệp Đà 

Nẵng; Ban 

Quản lý 

Khu kinh 

tế mở Chu 

Lai 

dụng lao 

động có 

trụ sở, chi 

nhánh, 

văn phòng 

đại diện 

hoặc 

địa điểm 

kinh 

doanh đặt 

trong các 

khu kinh 

tế thuộc 

phạm vi 

quản lý 

nhà nước 

của Ban 

Quản lý 

Khu Kinh 

tế mở Chu 

Lai.  
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